HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II. NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: CÔNG NGHỆ 6
--------------------
I. TNKQ: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Mã đề 611
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	8
	B
	15
	B 
	22
	B

	2
	A
	9
	A
	16
	D
	23
	D

	3
	C
	10
	A
	17
	D
	24
	A

	4
	C
	11
	C
	18
	C
	25
	B

	5
	C
	12
	B
	19
	A
	26
	B

	6
	A
	13
	C
	20
	A
	27
	D

	7
	A
	14
	C
	21
	B
	28
	B


Mã đề 612
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	8
	C
	15
	D
	22
	B

	2
	D
	9
	C
	16
	D
	23
	B

	3
	B
	10
	C
	17
	D
	24
	A

	4
	B
	11
	A
	18
	A
	25
	D

	5
	D
	12
	B
	19
	B
	26
	C

	6
	C
	13
	A
	20
	B
	27
	D

	7
	D
	14
	C
	21
	B
	28
	D


Mã đề 613
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	8
	A
	15
	C
	22
	C

	2
	B
	9
	B
	16
	A
	23
	C

	3
	B
	10
	C
	17
	D
	24
	B

	4
	C
	11
	A
	18
	A
	25
	D

	5
	A
	12
	A
	19
	A
	26
	C

	6
	A
	13
	B
	20
	D
	27
	A

	7
	A
	14
	B
	21
	A
	28
	B







Mã đề 614
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	8
	B
	15
	D
	22
	A

	2
	A
	9
	C
	16
	B
	23
	D

	3
	A
	10
	B
	17
	C
	24
	A

	4
	B
	11
	C
	18
	A
	25
	D

	5
	D
	12
	D
	19
	B
	26
	D

	6
	B
	13
	B
	20
	A
	27
	B

	7
	D
	14
	D
	21
	A
	28
	C


II. TỰ LUẬN:
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	29
	
	
	2

	
	
	Quy trình giặt phơi quần áo như sau:
Bước 1. Chuẩn bị: lấy các vật dụng trong túi quần, túi áo ra; phân loại quần áo màu sáng, màu trắng với quần áo màu tối để giặt riêng.
Bước 2. Thực hiện:
· Tẩy vết bẩn hoặc vò trước với xà phòng những chỗ bám bẩn nhiều như: cổ áo, nách áo, đáy quần.
*Giặt bằng tay: 
· Ngâm quần áo trong nước xà phòng khoảng 15 đến 20 phút.
· Vò kĩ toàn bộ quần áo.
· Xả nước nhiều lần cho sạch, có thể dùng thêm nước xả vải trong lần cuối.
Bước 3. Hoàn tất: phơi quần áo màu sáng, quần áo bằng vải bông, vải sợi pha ở ngoài nắng, phơi quần áo màu sẫm, quần áo bằng vải lụa nylon trong bóng râm.
	
0,5

1





0,5

	30
	
	
	1

	
	
	Áo vải hoa nên kết hợp với quần tây vải trơn có màu trùng với một trong số màu chính của vải hoa.
	1
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